
Giải bài tập SBT Tiếng Anh lớp 8 chương trình mới Unit 11: Science and Technology
A.Phonetics – trang 36 Unit 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

PHONETICS
1 Find the word that has the different stress pattern in each line.
[Tìm từ có trọng âm khác trong mỗi dòng]

Đáp án:
1.B      2. D     3. C     4. D     5. A

2 Write the opposite of these words, using un- or im-, and then read the words aloud.
[Viết từ trái nghĩa của các từ sử dụng un- hoặc im- và sau đó đọc các từ to lên]
[image: image1.png]. happy

available
proper

important

8 MR W

safe
perfect
mobile

usual




Đáp án:
1.unhappy: không vui vẻ/ không hạnh phúc

2.unavailable: không có sẵn

3. improper: không hợp lý

4. unimportant: không quan trọng

5. unsafe: không an toàn

6. imperfect: không hoàn hảo

7. immobile: không chuyển động/ đứng yên

8. unusual: bất thường/ không thường xuyên

3 Read the following sentences aloud, paying attention to the words with the prefix un- and im-.
[Đọc các câu sau to lên, chú ý đến các từ với tiền tố un- và im-]
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He said that he was unable to do well in sciences at school.

With the coming of modern technology, many people will become unemployed.
Although we can cure many diseases, our understanding of cancer remains imperfect.
His unhealthy diet has weakened him badly.

It's no good being impatient with small children.

Cooking for six people would be impossible without my mother!




Dịch câu:
1.Anh ấy nói rằng anh ấy không thể học tốt các môn khoa học ở trường.

2. Với sự tiến bộ của công nghệ hiện đại, nhiều người sẽ thất nghiệp.

3. Mặc dù chúng ta có thể chữa nhiều căn bệnh, sự hiểu của chúng ta về ung thư vẫn chưa hoàn toàn.

4. Chế độ ăn uống không tốt đã làm sức khỏe anh ấy xuống cấp trầm trọng.

5. Không tốt chút nào khi không kiên nhẫn với trẻ nhỏ.

6. Không có mẹ tôi không thể nào nấu ăn đủ cho 6 người.


B. Vocabulary and Grammar – trang 36 Unit 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

VOCABULARY AND GRAMMAR
1 Choose the correct answer A, B, C, or D.
[Chọn đáp án đúng A, B, C hay D]
[image: image3.png]. Ifthe teacher were here now, we'd ask him the difference ‘science’ and ‘technology’.

A_among 12 of C.between . for

She needs to work on her interview if she wants to get the job.

A technique .technology . technological 0. technician

The teacher me that | had better devote more time to science subjects such as physi

chemistry, and biology.
A said i talked C.spoke D.told

Science is used in all corners of the world for the of people.

_interest 5 need  profits . benefit




[image: image4.png]B. study C. lesson D. invention
protection of technologies and technological information has become for many naSoms.
the importance of a concern 1. a concern of important
the importance concerning . an important concern
Hyou _something, you should patent it as quickly as possible.
& invented B. will invent . have invented D. are inventing
The new invention could have a wide range of in industry.

% applications B. concerns C. goodness D.advance




Đáp án:
1.C
Nếu bây giờ có thầy giáo ở đây, chúng tôi sẽ hỏi thầy sự khác nhau giữa khoa học và công nghệ.
2. A
Cô ấy cần nghiên cứu về kỹ thuật phỏng vấn nếu cô ấy muốn có việc làm.
3. D
Thầy giáo nói với tôi rằng tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho các môn khoa học chẳng hạn như vật lý, hóa học và sinh học.
4. D
Khoa học được sử dụng ở mọi ngóc ngách trên thế giới vì lời ích của con người.
5. B
Sự thông minh nhân tạo là một lĩnh vực nghiên cứu làm cho máy tính sao chép cách cư xử thông minh của con người
6. D
Bảo vệ công nghệ và thông tin về công nghệ đã trở thành một nỗi quan ngại quan trọng đối với nhiều nước.
7. C
Nếu bạn phát minh ra cái gì đó, bạn nên xin cấp bằng sáng chế càng sớm càng tốt.
8. A
Phát minh mới có thể có nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

2 Use the correct form of the words given to complete the sentences.
[Sử dụng dạng đúng của các từ được cho để hoàn thành các câu]
[image: image5.png]The calories in the food we eat are a form of (chemistry) energy.

She said that it was (polite) of him to ask her age.
Apple Inc, has been one of the (lead) . in the computer software field.
He has carried out extensive research into (renew) energy sources (such as the water

or wind energy).

My brother works as a lab (technique) _ atalarge company.

A scientist who studies numbers, shapes, amounts, and their relationships is a (mathematics)




Đáp án:
1.chemical
Calo trong thức ăn mà chúng ta ăn là một dạng của năng lượng hóa học.
2. impolite
Cô ấy nói rằng anh ấy thật mất lịch sự khi hỏi tuổi của cô ấy.
3. leaders
Apple Inc. đã trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực phần mềm máy tính.
4. renewable
Anh ấy tiến hành nghiên cu mở rộng các nguồn năng lượng có thể tái chế (chẳng hạn như năng lượng gió hay nước)
5. technician
Mẹ tôi làm việc như là một nhẫn viên kỹ thuật phòng thí nghiệm tại một công ty lớn.
6. mathematician
Một nhà khoa học người mà nghiên cứu về số, hình dạng, lượng, và mối quan hệ giữa chúng là một nhà toán học.

3 Find one word that does not belong in each group.
[Chọn một từ không thuộc trong nhóm]
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Đáp án:
1.C
A.người phát triển
B. nhà nghiên cứu
C. cái bếp
D. thợ kỹ thuật
2. D
A.khám phá
B. giao tiếp
C. không đồng ý
D. nhà sinh học
3. A
A. môn vật lý
B. thuộc về kinh tế
C. thuộc về kỹ thuật
D. khổng lồ/ to lớn
4. B
A.vướn bách thú
B. xin lỗi
C. nhân chủng học
D. khảo cổ học
5. D
A.không thay đổi
B. không ý thức
C. không chắc chắn
D. chú/ bác/ cậu

4 Give the correct form of the verbs in brackets to finish the sentences.
[Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc để hoàn thành các câu]
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Our teacher says that new technology (make) many workers jobless in the future.

If you use robots to do the housework, you (become) lazyandyou (notget)
enough exercise.

People say that technology (change) our lives, but not all the changes are good for the
environment.

Computers that once (take) up entire rooms are now small enough to put on desktops and
into wristwatches.

Look at those clouds - | think it (rain)

| (watch) a science fiction film on TV at 9.00 tonight.
This time next week, | (lie) on a beach on Phu Quoc Island.
Thomas Edison said that none of his inventions (come) __ by accident. They (be)

all the result of hard work.




Đáp án:
1.will make
Thầy của chúng tôi nói rằng công nghệ mới sẽ làm cho nhiều công nhân thất nghiệp trong tương lai.
2. will come – won’t let
Nếu bạn sử dụng người máy để làm việc nhà, bạn sẽ trở nên lười biếng và không tập đủ thể dục.
3. has changed
Mọi người nói rằng công nghệ đã thay đổi cuộc sống của chúng ta những không phải tất cả sự thay đổi đều tốt cho môi trường.
4. took
Máy vi tính cái mà đã từng chiếm diện tích cả căn phòng ngày nay đủ nhỏ để đặt lên bàn và đặt vào đồng hồ đeo tay.
5. is going to rain
Nhìn những đám mây kìa – Tôi nghĩ trời sắp mưa.
6. will be watching
Tôi sẽ đang xem phim khoa học viễn tưởng trên tivi 9 giờ tối nay.
7. will be lying
Giờ này tuần tới tôi sẽ đang nằm trên bãi biển của đảo Phú Quốc.
8. came – were
Thomas Edison nói rằng không có phát minh nào đến tình cờ. Chúng là kết quả của cả quá trình làm việc chăm chỉ.

5 Use the correct word of the words in brackets to complete the passage
[Sử dụng dạng đúng của các từ trong ngoặc để hoàn thành bài đọc]
[image: image8.png]Professor Vo Hong Anh - the only daughter of General Vo Nguyen Giap
and Nguyen Thi Quang Thai - was a famous Vietnamese (1. science)

. Vo Hong Anh was born in 1939. She graduated from
Lomonosov University, Russia, in 1965. On returning to Viet Nam, she
worked as a (2. research) at the National Institute of
Science. In 1982 she (3. success) completed her doctor’s
degree in maths and physics, and in 1983 she was appointed professor.
She continued to do research in the fields of maths and physics. Over
the 40 years of her study and research, she had more than 50 (4. science)

works published (mostly overseas). In 1988 she was the
first Vietnamese woman to be awarded the Kovalevskaia Prize for her
(5. contribute) to science. She died in 2009 in Ha Noi. She
was the pride of Vietnamese women.





Đáp án:
1.scientist
2. researcher
3. successfully
4. scientific
5. contribution

Dịch bài:
Giáo sư Võ Hồng Anh – con gái duy nhất của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Nguyễn Thị Quang Thái là một nhà khoa học Việt Nam nổi tiếng. 
Võ Hồng Anh sinh năm 1939. Bà tốt nghiệp đại học Lomonosov, Nga, năm 1965. Khi trở về Việt Nam, bà làm việc như là một nhà nghiên cứu tại viện khoa học quốc gia. Năm 1982 bà đã hoàn thành thành công luận án tiến sĩ toán học và vật lý, và năm 1983 bà được đề cử lên tiến sĩ. Bà tiếp tục nghiên cứu các lĩnh vực toán học và vật lý. Hơn 40 năm nghiên cứu, bà đã có hơn 50 công trình khoa học được xuất bản (hầu như ở nước ngoài). Năm 1983 bà là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên được tặng giải thưởng Kovalevskala vì sự đóng góp của bà đối với khoa học. Bà đã mất năm 2009 ở Hà Nội. Bà là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam.

6 Change these sentences into reported speech.
[Đổi các câu sang câu gián tiếp]
[image: image9.png]Example: He said me that he would like to study archaeology in the future.
said me — said to me/ told me

. The teacher told us that we would have a lesson in the language lab yesterday.
Nick said that he wants to stay in Viet Nam longer.

Valentina Tereshkova was the first woman exploration who flew into space in 1963.
It is predicted that all students have had e-books by 2050.

Mike= said that he has to postpone his visit to the dentist.




Đáp án:
1.He said (that) he liked to do physics experiments.
[Anh ấy nói rằng anh ấy thích làm các thí nghiệm vật lý]
2. She told me that I had to keep quiet if I wanted to stay there.
[Cô ấy nói với tôi rằng tôi phải giữ yên lặng nếu tôi muốn ở đây]
3. She said (that) she would hand in her assignment to the teacher the next/ following day. 
[Cô ấy nói rằng cô ấy sẽ nộp bài tập cho giáo viên vào ngày mai]
4. They announced that the film would begin at seven o'clock.
[Họ thông báo rằng bộ phim sẽ bắt đầu lúc 7 giờ]
5. Biologists said (that) they had never seen that species of lizard before.
[Các nhà khoa học nói rằng họ chưa bao giờ nhìn thấy loài thằn lằn trước đó]

7 Find a mistake in each sentence and then correct it.
[Tìm một lỗi trong mỗi câu và sau đó sửa lại cho đúng]
[image: image10.png]Example:  He said me that he would like to study archaeology in the future.
said me — said to me/ told me

. The teacher told us that we would have a lesson in the language lab yesterday.
Nick said that he wants to stay in Viet Nam longer.

Valentina Tereshkova was the first woman exploration who flew into space in 1963.
It is predicted that all students have had e-books by 2050.

Mike= said that he has to postpone his visit to the dentist.




Đáp án:
1.yesterday => the previous day/ the day before
Giáo viên nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ học trong phòng thí nghiệm ngôn ngữ hôm qua.
2. wants => wanted
Nick nói bạn ấy muốn ở Việt Nam lâu hơn.
3. exploration => explorer
Valentina Tereshkova là nhà nữ thám hiểm đầu tiên người đã bay vào không gian năm 1963.
4. have had => will have
Người ta tiên đoán rằng tất cả học sinh sẽ có sách điện tử năm 2050.
5. has => had
Mike nói rằng cô ấy phải hoãn lại việc đi đến nha sĩ.


C. Speaking – trang 39 Unit 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

SPEAKING
1 Work in a small group. Discuss the quiz. Try to agree on an answer tr each question.
[Làm việc trong 1 nhóm nhỏ. Thảo luận các câu đố. Cố gắng tìm ra đáp án cho mỗi câu hỏi]
[image: image11.png]HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT SCIENCE?

Which of the following came first?
“ The steam engine (1. The television C.The airplane

What is known as the red planet?
A Jupiter ' Mars Venus

What animal lives the longest?
4 The elephant . The whale __ The tortoise

Where is the Sea of Tranquility?

“ In the Pacific Ocean 1. On the Moon _.On Mars

Which of these elements needs to be present for something to burn?

- Oxygen ' Hydrogen Gasoline

How many sides does a cube have?

~ Four Six Eight

Where are the days and nights the same length?

“_ At the Equator At the North Pole At the South Pole
The Sun is the brightest in the sky.

“. satellite star _ planet

Which elements are the most common in the composition of the Sun?

“Hydrogen and helium Oxygen and nitrogen C_ Sulphur and oxygen
The Moon takes to orbit Earth.

4. 27.3 days i+. 365 days _ 30days

Now check your answers. Which group knows most about science?




Đáp án:
1.A
Cái nào xuất hiện trước?
A.máy hơi nước
B. tivi
C. máy bay
2. B
Cái nào được biết đến như hành tinh đỏ?
A.Sao Mộc
B.Sao Hỏa
C. Sao Kim
3. C
Động vật nào sống lâu nhất?
A.voi
B. cá mập 
C. rùa trên cạn
4. B
The Sea of Tranquility ở đâu?
A.Thái Bình Dương
B. Trên mặt trăng
C. Trên sao Hỏa
5. A
Yếu tố nào cần có để vật cháy?
A.khí oxi
B. khi hidro
C. xăng
6. B
Một khối lập phương có mấy mặt?
A.4 B. 6 C. 8
7. A
Ở đâu ngày và đêm dài như nhau?
A.Ở đường xích đọa
B. Ở Bắc Cực
C. Ở Nam Cực
8. B
Mặt trời là...sáng nhất trên bầu trời
A.vệ tinh
B. ngôi sao
C. hành tinh
9. A
Nguyên tố nào phổ biến nhất trong thành phần cấu tạo nên Mặt Trời?
A.Khí hidro và heli
B. Khí oxi và nito
C. Khí sun-fua và oxi
10. A
Mặt trăng mất...để quay quanh trái đất.
A.27,3 ngày
B. 365 ngày
C. 30 ngày

2 Work with a partner. Discuss the following questions.
[Làm việc với bạn của em. Thảo luận những câu hỏi sau]
[image: image12.png]Will 2060 be a nice time to live? Why, or why not?

What do you think your city/ town/ village will be like in 20607
What will these things be like?

—school — home life - transport
- weather - leisure - communication
Example

— Students will go to school only three days a week.
- And there won't be any homework.




1.Năm 2060 có là thời gian tốt để sống không? Tại sao?

2. Em nghĩ thành phố/ thị trấn/ làng quê của em sẽ như thế nào trong năm 2060? Những thứ này sẽ như thế nào?
- trường học - đời sống gia đình - giao thông
- thời tiết - giải trí - giao tiếp

Đáp án:
1.2060 won’t be a nice time to live. Because, the environment will be polluted more seriously, there will be more dangerous diseas and the ciminals will be more violent. It will be unsafe and scaring.

2. I think in 2060 my village will be more beautiful.
Schools will be equiped better with modern facilities. 
Home life will be more comfortable and parents can spen more time together.
Transport will be very easy with non-smoke vehicles.
Weather will be more stable because scientists will have methods to control it.
Leisure will be friendlier to the environment and children can be play outdoors more.
Communication will be easier and faster with long distance via mobile devices and useful applications.



D. Reading – trang 40 Unit 11 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

RAEDING
1 Read the passage and choose the correct answer A, B, C or D for each blank.
[Đọc bài và chọn đáp án đúng A, B , C hay D cho mỗi chỗ trống]
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An American, Charles D. Seeberger, produced the first commercial moving staircase to transport people
inthe 1890s. He called this (1) an ‘escalator’, taking the name from the Latin word ‘scala’,
which means ‘ladder’. Escalators move people up and down short (2) .Liftsdo the same,
butonly moveasmall (3) of people. Escalators have the capacity to move alot of people at
thesametime,andtheycanbeplacedinthesamespaceasone(4) installastaircase.
A non-functioning escalator can be used as a normal staircase, whereas many other conveyances

become(5) when they break down.

Towards the end of the nineteenth century, cities were becoming more crowded and the first escalators

were (6) at railway stations and in big department stores so that people could move

about more quickly. Today we see escalators everywhere.

A. creator 2 invention exploration revolution
A. distances B. directions measurements . lengths
A.shape ;. form number 1. figure
A.should 5. must C will 0. might

A useful B useless unused uselessly

A built 1. designed produced advanced




Đáp án:
1.B            2. A           3. C         4. D             5. B              6. A

Dịch bài:
Một người Mỹ, Charles D.Seeberger, đã sản xuất ra thang máy tự động đầu tiên để vận chuyển người vào những năm 1890. Ông đã gọi phát minh này là thang cuốn, lấy tên từ tiếng Latinh “scala”, có nghĩa là cái thang. Thang cuốn di chuyển người lên và xuống những quảng đường ngắn. Thang máy cũng tương tự, nhưng chỉ di chuyển một số lượng nhỏ người. Thang cuốn có dung tích có thể di chuyển nhiều người cùng một lúc, và họ có thể thay được đặt cùng không gian với nhau vì nó có thể được lắp theo bậc. Một thang cuốn không hoạt động có thể được sử dụng như cầu thang bình thường, trong khi nhiều băng tải trở nên vô dụng khi chúng hư hỏng.
Cuối thế kỷ 19, các thành phố trở nên đông đúc hơn và những thang cuốn đầu tiên đã được xây dựng ở các nhà ga và trong các cửa hàng bách hóa lớn để mà người ta có thể di chuyển nhanh hơn. Ngày nay chúng ta nhìn thấy thang cuốn khắp nơi.

2 Read the conversation and choose the correct answer to each question.
[Đọc bài đối thoại và chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi]
[image: image14.png]Hello, Hisa! How are you?
Fine thanks, and you?

Good. Hisa, you told me that you had a concern about Japan. What is it?

It’s all the vending machines. Every day you come across many of them on the street. | d
think we need that many. They're all consuming energy, which really worries me.

- OK, so what would you like to happen with the vending machines? Would you like
laws against them, or ...?




[image: image15.png]Well, they really make the scenery uglier. If we all brought drinks and Mh“‘.‘
we could remove many of the machines. Then we would have more space for roads &2 e
moment our roads in Japan are so narrow. It's dangerous!

You said that you could see vending machines in strange places in Japan like remots places
in the countryside or in the mountains?

Yes. For example, there’s one on the summit of Mt. Fuji. It's a shame.
All the way on the top of Mt. Fuji?

Yes. The mountain climbers don't like that. They don’t want us to put vending machines on
other mountains, either.

Yeah, that's crazy.

What does Hisa say about vending machines?
. There are not enough of them.
= There are too many of them.

 Sheis not concerned about them.

What do vending machines consume?
*_Energy 8. Scenery C. Drinks

According to Hisa, the looks worse with the vending machines.
A city B.scenery . road

How does she describe the roads in Japan?
A They are wide. [. They are safe. . They are narrow.

Hisa says it is a shame to have

. vending machines on Mt. Fuji

& unsafe roads in Japan

© vending machines on other mountains




Đáp án:
1.B
Hisa nói gì về máy bán hàng?
A.Không đủ máy bán hàng.
B. Có quá nhiều máy bán hàng
C. Cô ấy không bận tâm đến chúng.
2. A
Các máy bán hàng tiêu thụ cái gì?
A.năng lượng
B. phong cảnh
C. nước uống
3.B
Theo Hisa,....trông tệ hơn với các máy bán hàng.
A.thành phố
B. phong cảnh
C. con đường
4. C
Cô ấy mô tả những con đường ở Nhật Bản như thế nào?
A.Chúng rộng lớn.
B. Chúng an toàn.
C. Chúng chật hẹp.
5. A
Hisa nói thật là ngại khi có...
A.máy bán hàng trên núi Phú Sỹ.
B. các con đường không an toàn ở Nhật Bản.
C. các máy bán hàng trên những núi khác

Dịch bài:
Timothy: Chào, Hisa! Bạn khỏe không?
Hisa: Mình khỏe cảm ơn bạn, bạn khỏe không?
Timothy: Tốt. Hisa nè, bạn đã nói với mình rằng bạn có 1 nỗi lo ngại về Nhật Bản. Đó là gì?
Hisa: Đó là những máy bán hàng. Mỗi ngày bạn bắt gặp chúng rất nhiều trên đường. Mình không nghĩ chúng ta cần nhiều như thế. Chúng tiêu thụ nhiều năng lượng, điều này thật sự làm mình lo lắng.
Timothy: Ok, vậy bạn muốn làm gì với những chiếc máy này? Bạn có muốn thêm luật chống lại chúng, hay...?
Hisa: À, chúng thật sự làm cho quang cảnh xâu xí hơn. Nếu chúng ta mua nước uống và bánh ở nhà, chúng ta có thể bỏ bớt đi nhiều máy. Sau đó chúng ta sẽ có thêm không gian cho những con đường. Hiện tại đường ở Nhật Bản quá hẹp. Nó thật nguy hiểm.
Timothy: Bạn nói rằng bạn có thể nhìn thấy máy bán hàng ở những nơi lạ ở Nhật Bản như những vùng xa xôi ở nông thôn hay trên núi?
Hisa: Ừm. Ví dụ như có 1 cái trên đỉnh núi Phú Sỹ. Thật đáng ngại.
Timothy: Trên cả con đường đến đỉnh núi Phú Sỹ à?
Hisa: Ừm. Những người leo núi không thích điều đó. Họ không muoonss chúng ta đặt máy bán hàng trên những ngọn núi khác nữa.
Timothy: Yeah, thật là điên rồ.

3 Read the text and choose one word/ phrase from the list to fill each gap.
[Đọc bài và chọn 1 từ / cụm từ trong danh sách để điền vào mỗi chỗ trống]
[image: image16.png]that activity get information informs says
the field enormous addictive

It is estimated that about three billion people use the Internet around the world. Most people y

.
use the Internet to (1) ) __or for entertainment. A new study, however, shows us thas -
almost ten per cent of Internet users are using it so often that it is seriously harming their fues.

Thestudy (2)  that these people may find it difficult to stop using the Intermet becauss

they have become addicted. Someone who is addicted finds it extremely difficult to stop Soima

(3) ______.According to a psychologistin (4) _________, thirty per cent of
claim that they use the Internet to escape from their problems. The study also shows

chat, or discussion, with strangers on the Internet is one of the most (5) .





Đáp án:
1.get information
2. says
3. that activity
4. the field
5. addictive

Dịch bài:
Người ta ước tính rằng có khoảng 3 tỉ người sử dụng Internet trên khắp thế giới. Hầu hết mọi người sử dụng Internet để nhận thông tin hoặc giải trí. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây cho chúng ta thấy rằng gần 10% những người đang sử dụng nó quá thường xuyên đến nỗi mà gây hại nghiêm trọng đến cuộc sống của họ. Nghiên cứu cho thấy rằng những người này cảm thấy khó khăn khi dừng sử dụng Internet bởi vì họ đã bị nghiện. Một số người bị nghiện cảm thấy cực kỳ khó khăn khi ngừng hoạt động này. Theo một nhà tâm lý học trong lĩnh vực này, 30% người sử dụng Internet tuyên bố rằng họ dùng Internet để trốn trành những vấn đề của họ. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng, tán gẫu, hay thảo luận với những người xa lạ trên Internet là một trong những hoạt động gây nghiện nhất.
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WRITING
1 Write meaningful sentences, using the words and phrases given.
[Viết các câu có nghĩa, sử dụng các từ và cụm từ được cho]
[image: image17.png]1 the club/ we/ ask/ Dr. Nelson/ questions/ concerning/ life/ the future.
2. 2l housework/ do/ by robots/ 20 years' time.
3 Albert Einstein’s theories/ make/ great contribution/ development/ modern science.

4. Duong/ say/ he/ like/ study/ home/ the Internet.

5. Dr.Nelson/ say/ flying cars/ solve/ problem/ traffic jams.




Đáp án:
1.At the club we asked  Dr. Nelson a lot of questions concerning our life in the future.

[Tại câu lạc bộ chúng tôi hỏi tiến sĩ Nelson nhiều câu hỏi liên quan đến cuộc sống trong tương lai]

2. All our housework will be done by robots in 20 years'time.

[Tất cả công việc nhà sẽ được thực hiện bởi người máy trong 20 năm nữa]

3. Albert Einstein's theories have made a great contribution to the development of modern science.

[Những lý thuyết của Albert Einstein đã đóng góp to lớn vào sự phát triển của khoa học hiện đại]

4. Duong said (that) he likes/ liked to study at home on the Internet.

[Dương nói rằng anh ấy thích học ở nhà trên Internet]

5. Dr. Nelson said (that) flying cars would solve the problem of traffic jams.

[Tiến sĩ Nelson nói rằng ô tô bay sẽ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông]

2 Rewrite these sentences using direct speech.
[Viết lại những câu sau sử dụng câu gián tiếp]
[image: image18.png]. Chau said that she wanted to become a chef.

. Michael told me that he had been given a new laptop.

. Phong said that he had had a talk with Dr. Nelson.

. She said that she was going to join the Science Club.

He said that the brain used up twenty-five per cent of the oxygen we breathed in.




Đáp án:
1.Phong said: ‘I had/ have had a talk with Dr. Nelson.’

[Phong  nói: “ Mình đã nói chuyện với tiến sĩ Nelson”]

2. Chau said: ‘I want to become a chef.’

[Châu nói: “ Mình muốn trở thành đầu bếp]

3. ‘I've been/I  was given a new laptop,’ Michael told me.

[Michael nói với tôi: “ Mình được tặng một máy tính xách tay mới”]

4. ‘I'm going to join the Science Club,’ she said.

[Cô ấy nói, “ Mình định đến câu lạc bộ khoa học”]

5. He said: ‘The brain uses up twenty-five per cent of the oxygen we breathe in.’

[Anh ấy nói, “ Não chiếm 25% khí oxi mà chúng ta hít vào.”

3 Write a paragraph of about 100 words on the following topic.
[Viết một đoạn văn khoảng 100 từ về chủ đề sau]
Em đồng ý hay không đồng ý với ý kiến sau?

Phát minh ra các trò chơi trên máy tính gây ra nhiều vấn đề cho trẻ em.

Bạn có thể suy từ  những yếu tố sau:

-          Thời gian (lãng phí hay không lãng phí)

-          Sức khỏe (ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

-          Não (ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực)

Đáp án:
The invention of computer games causes a lot of problems for children. Children really waste too much time  when they  play computer games. They do not have more time for active outdoors activities with their friends and family. Moreover, their health is also affected badly. Because they just keep sitting in a place for a long time, they do not move their parts of body they can become fat and their eyes will get tired soon. Last but not least, their brain will not develop more because they just play and  do use their brain to think of anything new or interesting. 

